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Nghỉ từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày 01 tháng 7 năm 2025

TT Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức
vụ/chức danh
chuyên môn
đang đảm

nhiệm

Phòng/Ban/
Đơn vị đang

công tác

Lương theo ngạch, bậc,
chức vụ, chức danh,

chức danh nghề nghiệp

Phụ cấp chức
vụ (nếu có)

Phụ cấp thâm
niên vượt khung

(nếu có)

Phụ cấp thâm
niên nghề
(nếu có)

Phụ cấp ưu đãi
theo nghề (nếu

có)

Phụ cấp trách
nhiệm theo nghề

(nếu có)

Phụ cấp
công vụ
(nếu có)

Phụ cấp
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đảng,
đoàn thể
(nếu có)
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lương
tháng
hiện

hưởng
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đồng)

Số năm đóng BHXH
theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải

quyết
chính
sách

Thời điểm nghỉ

Số
năm
nghỉ
hưu

trước
tuổi

Được hưởng
chính sách

Tổng dự toán
kinh phí để
thực hiện

chính sách

Phân
loại

(thuộc
diện
phải

nghỉ/có
đơn xin
nghỉ)

Lý do
quyết
định

cho nghỉ
(*)Hệ số

lương
Thời điểm

hưởng
Hệ
số

Thời
điểm

hưởng

Mức phụ
cấp (%)

Thời
điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp
(%)

Thời
điểm

hưởng

Mức phụ
cấp (%)

Thời
điểm

hưởng

Mức phụ
cấp (%)

Thời
điểm

hưởng

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong
các cơ
quan,

đơn vị,
tổ chức

khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc
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I. Cán bộ, công chức

II Cán bộ, công chức cấp xã

1 Phạm văn
Mon 10-11-1972

Đại học
quản lý

nhà
nước

Bí thư
Đảng ủy xã
Ba Trang,

Ba Tơ

UBND xã
Ba Trang 3,66 01-10-2023 0,3 0,25 9,8514 27 năm 6

tháng

52 tuổi
07

tháng
01-07-2025

09
năm
05

tháng

x x 908,79165 Có đơn
xin nghỉ

2 Phạm Văn
Thích 10-06-1976

Đại học
quản lý

nhà
nước

Chủ tịch
UBND xã

UBND xã
Ba Trang 3,99 01-08-2024 0,25 0,25 10,507 26 năm 0

tháng
49 tuổi,
1 tháng 01-07-2025

12
năm
11

tháng

x 945,594 Có đơn
xin nghỉ

3 Phạm Văn
Chép 15-10-1975

Đại học
quản lý

nhà
nước

Phó bí thư
Đảng ủy-
CTHĐND

xã Ba
Trang

UBND xã
Ba Trang 3,66 01-01-2023 0,25 0,25 9,7344 23 năm 7

tháng
49  tuổi
9 tháng 01-07-2025

12
năm 3
tháng

x 846,8928 Có đơn
xin nghỉ

4 Phạm Văn
Hêm 10-12-1972

Đại học
quản lý

nhà
nước

Cán bộ Phó
chủ tich

HĐND xã
Ba Trang

UBND xã
Ba Trang 3,33 01-05-2024 0,2 0,25 8,8452 27 năm 6

tháng
52 tuổi
8 tháng 01-07-2025

09
năm
04

tháng

x 815,9697 Có đơn
xin nghỉ

5 Đinh Văn
Gối 13-08-1977

Đại học
quản lý

nhà
nước

Chủ tịch
HND xã Ba

Trang

UBND xã
Ba Trang 3,33 01-08-2023 0,15 0,25 8,7282 20 năm 3

tháng

47 tuổi
11

tháng
01-07-2025

14
năm
01

tháng

x 713,53035 Có đơn
xin nghỉ

6 Phạm Văn Ni 05-09-1986

Đại học
quản lý

nhà
nước

Chủ tịch
Hội CCB

xã

UBND xã
Ba Trang 2,67 01-04-2024 0,15 0,25 7,1838 10 năm 10

tháng

38 tuổi
10

tháng
01-07-2025

23
năm
02

tháng

x 484,9065 Có đơn
xin nghỉ

7 Phạm Văn
Đại 03-07-1986

Đại học
quản lý

nhà
nước

Công chức
CHT QS xã
Ba Trang

UBND xã
Ba Trang 3,06 01-02-2024 0,25 7,7454 14 năm 6

tháng 39 tuổi 01-07-2025 23
năm x 563,47785 Có đơn

xin nghỉ

8 Phạm Văn
Gôm 10-11-1976 Đại học

Luật

Công chức
Tư pháp xã
Ba Trang

UBND xã
Ba Trang 3,33 01-12-2024 0,25 8,3772 25 năm 6

tháng
48 tuổi,
8 tháng 01-07-2025

13
năm,

4
tháng

x 747,6651 Có đơn
xin nghỉ

9 Phạm Văn
Linh 10-02-1976 Luật TP-HT UBND xã

Ba Trang 3 01-07-2023 0,25 7,605 20 năm 6
tháng

49 tuổi
5 tháng 01-07-2025

12
năm 7
tháng

x 621,70875 Có đơn
xin nghỉ

V. Người lao động hưởng lương từ nguồn NSNN
…
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…
VI. Người lao động hưởng lương từ nguồn ngoài NSNN

…
…

TỔNG
CỘNG 30,03 1,3 2,25 6.648,5

NGƯỜI LẬP BẢNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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